
cSỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:           /BVĐK-HCQT 

V/v mời báo giá thiết bị điện, 

nước phục vụ sửa chữa  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng hàng hoá 

 
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị điện nước phục vụ sửa 

chữa các khoa, phòng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị các công ty, 

đơn vị cung ứng hàng hoá cung cấp báo giá, cụ thể như sau: 

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua hàng không 

phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 08 tháng 3 năm 2024. 

Hình thức báo giá: 01 bản cứng có chữ kí và bản mềm file word. 

Địa chỉ nhận báo giá gốc: Phòng Hành chính quản trị- Tầng 1, nhà D, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: trieuhangapa@gmail.com 

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin liên hệ: Bà Triệu Thị Hằng, Phòng Hành chính quản trị, SĐT 

0973590096. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ Bệnh viện; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT, TCKT; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trương Quý Trường 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu báo giá 

    (Kèm theo thư mời báo giá  số:        /BVĐK-HCQT, ngày       tháng 3 năm 2024) 

Công ty……………………………………………………………………………………… 

Số giấy đăng ký kinh doanh……………………………………………………………… 

Mã số thuế:………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại………………….. 

Email………………………………………………………….. 

Người liên hệ……………………………….Điện 

thoại……….Email…………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau: 

 

Stt Tên hàng Quy cách Xuất xứ ĐVT SL 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 

THIET BI SUA 

CHUA           

 2 Băng dính điện Màu đen Việt Nam cuộn 150   

3 

Bay 

Cán dài 06cm 

bằng gỗ, thân bay 

bằng thép 

Việt Nam cái 

3   

4 

Bút thử điện 

Loại 100-500V 

AC Stanley 66-

120 

Việt Nam cái 

15   

6 

Đầu Mũi bắn vít mái 

tôn Phi 8 Đài Loan cái 
5 

  

7 Đui điện sứ Ren xoắn   cái 15   

8 Keo silicon  apollo Việt Nam hộp 5   

9 Lưỡi máy cắt  máy bàn China cái 10   

10 Mỡ hàn hộp  Trung Quốc hộp 5   

11 Mỏ hàn nhiệt   Trung Quốc cái 2   

12 

Mũi khoan bê tông 

BOSCH Phi 8, phi 6 Đức cái 10   

13 

Mũi khoan rút lõi 

BOSCH Phi 60,42,34 Đức cái 
6 

  

14 
Ống nhựa PVC  

Phi 27 

Tân á, Việt 

Nam cái 
1 

  

15 Que hàn inox 2,0x300mm 

Kim Tín KT-

421, Việt Nam bó 5   

16 Que hàn sắt 2,5x300mm 

Kim Tín KT-

421, Việt Nam bó 3   

17 que hàn điện 2,5mm 2,5mm (bó) Việt Nam bó 7   

18 Sơn Fe màu ghi  loại 0.8 việt tiệp kg 8   



19 Sơn phun màu nhũ 

ATM A100, 

Việt Nam hộp 8   

20 Súng bắn keo nến   Trung Quốc cái 2   

21 Tắc te cái   cái 20   

22 

Thang nhôm Chữ A 

Phổ Thông Hộp Dày 

TA35 (3.5m) 2,5m Việt Nam cái 

2 

  

23 Thiếc hàn cuộn, 0,8mm Trung Quốc cuộn 5   

24 Vòng bi 608 

Đường kính trong 

(d): 8mm. Đường 

kính ngoài (D): 

22mm. Độ dày 

(B): 7mm SKF cái 15   

25 
Đinh 3 phân đóng gỗ 

Chất liệu Sắt, 3 

phân (kg) 
Việt Nam kg 

4   

26 
Đinh vít Gỗ 2+3P 

Chất liệu thép 

Size: 2 và 3 phân 
Việt Nam kg 

2   

27 

Đinh vít khoan sắt 1,3P 

Chất liệu thép, 

Size: 1 đến 3 

phân 

Việt Nam kg 

5   

28 
Keo Tibon(vàng) 

Đóng gói: Dạng 

chai 296ml 
Việt Nam chai 

15   

29 Kép Inox 15 Inox 304 Việt Nam cái 15   

30 

Khớp nối giảm chấn 

phi 100 

Phi 100 

Thông số kỹ 

thuật 

 

Kích cỡ: 15A – 

1000A 

Vật liệu: Inox, 

Gang, Thép, Cao 

su 

Áp lực làm việc: 

PN10, PN16,  

 Xuất xứ: Hàn 

Quốc cái 

6 

  

31 Kìm ép cos thủy lực  TLP HHY-400 Việt Nam cái 1   

32 

Lu lăn sơn 

Chiều dài con lăn 

có 2 loại 15cm và 

20cm Cán cầm 

tiện dụng , cầm 

tay hoặc có thể 

cắm thêm Sào khi 

cần lăn trần nhà , 

tường cao. Bề 

mặt bông mềm , 

mịn bám dính sơn 

tốt 

Việt Nam 

cái 4   

33 Chổi quét sơn 3cm 3cm Việt Nam cái 20   

34 lưỡi cắt đá cầm tay 125mm Việt Nam cái 5   

35 lưỡi cắt sắt cầm tay 125mm Việt Nam cái 15   



36 lưỡi mài sắt cầm tay 125mm Việt Nam cái 3   

37 Măng xông 20 kẽm, phi 20 Việt Nam cái 50   

38 Măng xông phi 20 PPR Áp lực PN25 Việt Nam cái 10   

39 

máy đục bê tông 

Máy Đục Bê 

Tông NIARW 

6045 công suất 

lớn 

✔️ Công suất: 

3980W 

✔️ Đường kính 

mũi: 17mm 

✔️ Máy đục 17 ly 

✔️ Tốc độ không 

tải: 850 v/p 

✔️ Hàng chính 

hãng 

Việt Nam 

cái 1   

40 

Máy hàn que điện tử 

Hồng Ký HK 250Z 
Hk 250Z Việt Nam 

cái 1   

41 

Móc treo bình nóng 

lạnh 
30 lít việt nam 

cái 
10 

  

42 

Mũi khoan BT 10mm 

Boss 

Kích thước 

10mm 
Việt Nam 

cái 6   

43 

Mũi khoan BT 6mm 

Boss 
Kích thước 6mm Việt Nam 

cái 10   

44 

Mũi khoan BT 8mm 

Boss 
Kích thước 8mm Việt Nam 

cái 10   

45 Mũi khoan gỗ(M12) Khích thước M12 Việt Nam cái 2   

46 

Mũi khoan xiên tường 

(phi 16,18,20) 

Kích thước 

16,18,20 
Việt Nam 

cái 3   

47 Nở 3 100con/túi Việt Nam túi 20   

48 Nở 4 100con/túi Việt Nam túi 15   

49 Nở 5 100con/túi Việt Nam túi 10   

50 Ren ngoài PVC Phi 21 Việt Nam cái 20   

51 Ren trong PVC Phi 21 Việt Nam cái 20   

52 
Sắt buộc 

Nhúng kẽm dày 2 

ly 
Việt Nam kg 

3   

53 
Vít bắn tôn 2,5P 

M5 dài 2,5 phân,  

(kg) 
Việt Nam kg 

2   

54 Vít bắn tôn 3P M5 dài 3 phân,  Việt Nam kg 2   

55 Vít các loại ( 3,4,5)  (kg) Việt Nam kg 3   

56 Đầu bắn vít 4 cạnh máy khoan Việt Nam cái 10   

57 THIET BI NUOC           

58 Bồn rửa dụng cụ  inox Việt Nam cái 1   

59 chõ máy bơm DN 100 Phi 100, gang Việt Nam cái 2   

60 Côn thu 25-20 PPR Áp lực PN25 Việt Nam cái 10   

61 

Cút góc zen trong 

HDPE Phi 25 
Việt Nam 

cái 
10 

  

62 Đai nửa 25 Inox Inox  Việt Nam cái 100   



63 Dây + vòi (xịt vệ sinh) vilacera Việt Nam cái 8   

64 Dây cấp 40P(nhựa) Dài 40cm Việt Nam cái 80   

65 Dây cấp 60P(nhựa) dài 60cm Việt Nam cái 20   

66 

Dây soắn thông cống 

7m 
Dài 07m 

Việt Nam dây 2   

67 T nối HDPE Phi 25 Việt Nam cái 10   

68 Nối HDPE Phi 25 Việt Nam cái 10   

69 

Ống lạnh phi 20 PPR 

(4m/cây) 

Áp lực PN10, dày 

2,3mm 
việt nam cái 5 

  

70 

Van 1 chiều phi 15 

Bước ren D15, 

chất liệu bằng 

đồng 

việt nam cái 8 

  

71 

Van bi đồng tay gạt phi 

15 

Bước ren D15, 

chất liệu bằng 

đồng 

việt nam cái 15 

  

72 Van điện từ phi 21   Việt Nam cái 5   

73 Van khống chế Phi 15, đồng Việt Nam cái 5   

74 

Van khống chế  DN 

100 Phi 100, gang Việt Nam 
cái 2 

  

75 Van phao điện máy bơm nước Việt Nam   5   

76 Van từ   Trung Quốc   2   

77 Vòi chậu  LAVABO Trung Quốc cái 15   

78 
Vòi nhựa phi 15 

Chất liệu nhựa, 

Bước ren D15 
Việt Nam cái 5 

  

79 vòi nhựa phi 20 Phi 20 Việt Nam cái 10   

80 vòi xịt hang inox inox việt nam cái 10   

81 Xi phông chậu rửa rút Chất liệu nhựa Việt Nam cái 30   

82 Ống nhựa PVC phi 60 Nhựa Việt Nam Cây 2   

83 Ống nhựa PVC phi 90 Nhựa Việt Nam Cây 2   

84 Ống nhựa PVC phi 110 Nhựa Việt Nam Cây 2   

85 Chếch PVC phi 60 Nhựa Việt Nam Cái 2   

86 Chếch PVC phi 90 Nhựa Việt Nam Cái 2   

87 Chếch PVC phi 110 Nhựa Việt Nam Cái 2   

88 Măng xông PVC phi 60 Nhựa Việt Nam Cái 2   

89 Măng xông PVC phi 90 Nhựa Việt Nam Cái 2   

90 

Măng xông PVC phi 

110 Nhựa 
Việt Nam 

Cái 2   

91 Côn thu PVC phi 60 Nhựa Việt Nam Cái 2   

92 Côn thu PVC phi 90 Nhựa Việt Nam Cái 2   

93 Côn thu PVC phi 110 Nhựa Việt Nam Cái 2   

94 Ren ngoài PVC Phi 21 Việt Nam cái 20   

95 Ren trong PVC Phi 21 Việt Nam cái 20   

96 THIET BI ĐIỆN     cái     

97 Attomat 200A 4P 3 pha 4 cực Việt Nam cái 2   

98 

Attomat 3 pha (4P) 

100A 
sino Việt Nam cái 2 

  

99 Attomat 3 pha (4P) sino Việt Nam cái 1   



150A 

100 

Attomat 3 pha (4P) 

50A 
sino Việt Nam cái 2 

  

101 Attomat 300A 4P 4 pha 4 cực Việt Nam cái 2   

107 

Bình xịt chống rỉ RP7 

Đóng gói: Dạng 

chai, dung tích 

300ml 

Việt Nam chai 10 

  

108 

Bóng cảm biến chuyển 

động  9w 

Việt Nam , 

Rạng Đông 
bóng 100 

  

109 
Bóng led  

10w 

Việt Nam , 

Rạng Đông 
bóng 100 

  

110 
Bóng led 20w 20W, đui xoáy 

Rạng Đông, 

Việt Nam 
bóng 70 

  

111 
Bóng led 50W Công suất 50W 

Rạng Đông, 

Việt Nam 
bóng 150 

  

112 
Bóng led đui xoáy 30W Công suất 30W 

Rạng Đông, 

Việt Nam 
bóng 100 

  

113 
Bóng tuýp LED 0,6m 10W 

Rạng Đông, 

Việt Nam 
bóng 400 

  

114 
Bóng tuýp LED 1,2m 20W 

Rạng Đông, 

Việt Nam 
bóng 300 

  

115 
Dây điện 2x0,75mm 

Cu/PVC/PVC  

(mét) 
Việt Nam mét 300 

  

116 
Dây điện 2x1,0mm 

Cu/PVC/PVC  

(mét) 
Việt Nam mét 250 

  

117 
Dây điện 2x1,5mm 

Cu/PVC/PVC 

(mét) 
Việt Nam mét 150 

  

118 
Dây điện 2x2,5mm 

Cu/PVC/PVC 

(mét) 
Việt Nam mét 100 

  

119 
Dây điện 2x4mm  

Cu/PVC/PVC 

(mét) 
Việt Nam mét 100 

  

120 Đế nổi ổ cắm Đế đơn nổi Việt Nam cái 60   

121 

Đèn panel siêu mỏng 

75w 60x1200 

Rạng Đông, 

Việt Nam cái 10   

122 Đui bóng tuýp G5sino Việt Nam cái 50   

123 Đui xoáy bóng đèn Đui xoáy E27 Việt Nam cái 200   

124 Máng tuýp led đôi 1,2m Việt Nam cái 80   

125 Mặt 2 ổ cắm S18U2 Việt Nam cái 30   

126 Mặt 2 ổ cắm 3 chấu S18UE3 Việt Nam cái 30   

127 Mặt 3 ổ cắm  S18U3 Việt Nam cái 30   

128 

Máy hút sàn công suất 

lớn 

80L, 3000W, 

106L/s   
cái 

1   

129 Ổ cắm sino 4 cửa 4sN5 Việt Nam cái 40   

130 
Ổ cắm sino 6 cửa 

6 ổ cắm dây dài 

5m 
Việt Nam cái 50 

  

131 Ốc vặn lồng quạt Nhựa Việt Nam cái 50   

132 Ống ghen sino 15x10 GA14 Việt Nam cây 50   

133 Ống ghen sino 24x14 GA24 Việt Nam cây 50   



134 

Ống ghen 

vuông14x10(2m/cây) 
GA14 Việt Nam cây 50 

  

135 

Ống lạnh phi 20 PPR 

(4m/cây) 

Áp lực PN10, dày 

2,3mm 
việt nam cây 10 

  

136 Phích cắm  Nhựa Việt Nam cái 150   

137 Phích cắm âm Nhựa Việt Nam cái 150   

138 Quạt cây QĐ-CN450P Việt Nam cái 15   

139 
Quạt treo tường 3 cánh 

Điện cơ 91, 

Việt Nam 
cái 100 

  

140 Tai treo quạt tường Gia công Việt Nam cái 100   

141 Tụ quạt vinawin Việt Nam cái 50   

142 

Đèn đường năng lượng 

mặt trời 

KITAWA 

SOLSAR Light 

150W BC1150 

Công suất: 150w 

Dung lượng pin: 

15000mAh 

KT: 

350X400X17MM Việt Nam bộ 25   

 TỔNG       

Số tiền bằng chữ 
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